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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Tuyên bố chết 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                                   
Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên họp:                     

Thư ký phiên họp: Bà        Q ốc Thi   Hươ   – Thư ký Tòa á , Tòa 

á   hâ  dâ  Q ậ  11, Th  h phố Hồ Chí  i h. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên họp:    Trươ   Võ Thù       – Kiểm sát vi  .  

Ngày 11 tháng 12  ăm 2020 tại trụ sở của Tòa á   hâ  dâ  Q ậ  11, 

Th  h phố Hồ Chí  i h mở phi   họp sơ thẩm cô   khai  iải q  ết việc Dân 

sự sơ thẩm thụ lý số: 06/2020/TLST-DS ngày 15 tháng 01  ăm 2020 về “ Yêu 

cầ  t     bố một   ười l  đã chết ” theo Q  ết đị h mở phi   họp số: 

21/2020/QĐST- DS  ngày 02  tháng  12   ăm  2020   ồm  hữ     ười tham  ia 

tố tụ   sa  đâ  : 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: 

Bà Lì  Phổ K, si h  ăm: 1936; địa chỉ: XX đườ   Lạc Lo   Q â , Phườ   5, 

Q ậ  11, Th  h phố Hồ Chí  i h. 

  ười đại diệ  hợp pháp của   ười     cầ : Ô   Trầ  Tấ  H, si h  ăm 1965, 

địa chỉ: TK 53/20 đườ   Võ Vă  Kiệt, phườ   Cầ  Kho, Q ậ  I, Th  h phố Hồ Chí 

 i h( Vă  bả  ủ  q  ề  số 016516, q  ể  số 3 TP/CC-SCC/HĐG       22/8/2019) 

(có đơ  xi  vắ   mặt) 

Y   cầ  t     bố một   ười l  đã chết đối với ô   Lìu A S, si h  ăm : 

1954, địa chỉ  ơi cư trú c ối cù  : XX đườ   Lạc Lo   Q â , Phườ   5, Q ậ  11, 

Th  h phố Hồ Chí  i h. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

Bà Lì  Phổ K     cầ  Tòa á  t     bố chết đối với ô   Lìu A S, si h  ăm 

: 1954 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN : 

Sa  khi   hi   cứ  các t i liệ , chứ   cứ có tro   hồ sơ việc dâ  sự được 

thẩm tra tại phi   họp v  că  cứ v o kết q ả tra h l ậ  tại phi   họp, Tòa á   hâ  

dâ  Q ậ  11  hậ  đị h: 
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[1] Về q a  hệ pháp l ật v  thẩm q  ề   iải q  ết của Tòa á :    

Bà Lì  Phổ K     cầ  t     bố một   ười l  đã chết đối với ô   Lìu A S, 

si h  ăm : 1954, địa chỉ  ơi cư trú c ối cù  : XX đườ   Lạc Lo   Q â , 

Phườ   5, Q ậ  11, Th  h phố Hồ Chí  i h. Đâ  l      cầ  về việc dâ  sự, do 

ông Lìu A S có  ơi cư trú c ối cù   tại Q ậ  11, Th  h phố Hồ Chí  i h     

vụ việc th ộc thẩm q  ề   iải q  ết của Tòa á   hâ  dâ  Q ậ  11, Th  h phố 

Hồ Chí  i h theo q   đị h tại Khoả  5 Điề  29; Điểm b Khoả  2 Điề  35 của 

 ộ l ật Tố tụ   dâ  sự  ăm 2015. 

     12/6/2020   ười đại diệ  theo ủ  q  ề  của b  Lì  Phổ K là ông 

Trầ  Tấ  H có Đơ  xi  vắ   mặt tại phi   họp xét việc dâ  sự     tr   v      

cầ  Tòa á  bảo lư  ý kiế  của b  Kí  tại phi   họp theo  hư các  ả  tự khai b  

đã  ộp tại Tòa. Tòa á  că  cứ v o Điề  367  ộ l ật tố tụ   dâ  sự naêm 2015 

mở phi   họp vắ   mặt n ười     cầ  theo đú   q   đị h. 

  [2] Về     cầ  của các đươ   sự:  

- Bà Lì  Phổ K trì h b   ý kiế   hư sa : 

 ẹ của bà Lì  Phổ K và ông Lìu A S l  b  Vò   Sỳ, si h  ăm 1909, chết 

 ăm 1980 theo Giấ  chứ   tử      10/3/1980 của Ủ  ba   hâ  dâ  Q ậ  11. 

Cha của ông Lìu A S l  ô   Lì  Cẩm    , si h  ăm 1908, chết trước  iải phó   

đã rất lâ . Ô   Lìu A S si h số   tại địa chỉ XX đườ   Lạc Lo   Q â , Phườ   

5, Q ậ  11 từ  hỏ đế   ăm 1976 thì biệt tích từ đó đế   a  khô   ti  tức  ì cò  

số  . Ô   S cho  lúc biệt tích vẫ  chưa có vợ co .    Lì  Phổ K là chị r ột ô   

S, do ông S biệt tích đã q á lâ ,  ia đì h đã  hiề  lầ  đă   báo tìm kiếm thô   

ti  về ô   S khắp  ơi  hư   vẫ  khô   có ti  tức ô   Lìu A S. Nay bà Kíu yêu 

cầ  Tòa á  t     bố ô   Lìu A S, si h  ăm 1954 đã chết để bổ túc hồ sơ  iấ  tờ 

nhà. 

[3] Cơ sở pháp l ật để  iải q  ết     cầ  t     bố chết đối với ô   Lìu A S: 

Că  cứ v o bả  sao Trích lục vă  kiệ  thế vì Hộ tịch số 1344/QĐT của Sở 

Tư pháp  am Phầ  cấp      02/10/1970; că  cứ v o bả  sao Giấ  chứ    hậ  

khai si h của b  Lì  Phổ K      19/9/1960 v  că  cứ kết q ả xác mi h của  a  chỉ 

h   Cô   a  Phườ   5, Q ậ  11      16/01/2020 có cơ sở xác đị h ô   Lìu A S  

và bà Lì  Phổ K l  chị em cù   mẹ l  b  Vò   Sỳ. 

Theo xác mi h của  a  chỉ h   Cô   a  Phườ   5, Q ậ  11: “ Đương sự 

Lìu A S, sinh năm 1954, giới tính nam, từ trước 1976 cư ngụ tại số XX đường Lạc 

Long Quân, Phường 5, Quận 11. Từ năm 1976 đến nay không rõ nơi cư ngụ của 

ông Lìu A S. 

Trong thời gian ở địa phương ông Lìu A S chưa đăng ký kết hôn với ai và 

chưa ghi nhận ông Lìu A S có con. Ông Lìu A S có cha là Lìu Cẩm Màu, sinh năm 

1908 chết đã lâu, mẹ là Vòng Sỳ sinh năm 1909 đã chết. Đương sự chỉ có người 

chị tên Lìu Phổ K, sinh năm 1936, thường trú 12 A Lạc Long Quân, Phường 5, 

Quận 11 ”. 
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Ngày 04/2/2020, Tòa á   hâ  dâ  Q ậ  11 đã ra Q  ết đị h thô   báo tìm 

kiếm thô   ti  về   ười bị     cầ  thô   báo l  đã chết số 04/2020/QĐ-TA đối 

với ô   Lìu A S. Bà Lì  Phổ K đã đă   báo tr    ươ   03 kỳ li   tiếp v o các 

ngày 22, 23 v  24/2/2020 v  đă   thô   ti  tìm kiếm tr   Đ i Tiế    ói Việt 

Nam vào các ngày 24, 25, 26/2/2020 để tìm kiếm ô   Lìu A S theo thông báo tìm 

kiếm của Tòa á   hư   hết thời hạ  04 thá   vẫ  khô   có ti  tức của ô   Lìu A 

S. 

Că  cứ v o các kết q ả xác mi h  ói tr  , că  cứ v o các chứ   cứ có tro   

hồ sơ vụ việc. Tòa á  xác đị h ô   Lìu A S si h  ăm 1954 có  ơi cư trú c ối 

cù   tại XX đườ   Lạc Lo   Q â , Phườ   5, Q ậ  11. Ông S đi khỏi địa 

phươ   từ  ăm 1976 đế   a  vẫ  khô   có ti  tức xác thực l  cò  số  .  hữ   

  ười có q  ề  lợi   hĩa vụ li   q a  đế  ô   S chỉ cò  b  Lì  Phổ K là chị r ột 

ông S tại thời điểm ô   S biệt tích. 

Tại phi   họp, đại diệ  Việ  kiểm sát  hâ  dâ  Q ậ  11 phát biể  q a  

điểm về việc tuân theo Pháp l ật của Thẩm phá  v  ý kiế  đối với     cầ  của 

các đươ   sự: “Thẩm phá   iải q  ết vụ việc đú   q   đị h  hư   chậm 

Thô   báo thụ lý cho   ười     cầ  v  mở Phi   họp xét Việc dâ  sự đú   

thời hạ  so với q   đị h.Về     cầ  của các đươ   sự: Đề   hị Tòa án nhân 

dâ  Q ậ  11 chấp  hậ      cầ  của bà Lì  Phổ K xi  t     bố chết đối với ô   

Lìu A S. 

Từ  hữ   că  cứ  hậ  đị h của Tòa á  xét thấ  phù hợp với đề   hị của 

đại diệ  Việ  kiểm sát  hâ  dâ  Q ậ  11. Vì vậ , b  Lì  Phổ K     cầ  Tòa á  

tuyên bố một   ười l  đã chết đối với ô   Lìu A S, si h  ăm 1954 l  có cơ sở, 

đú   q   đị h của pháp l ật, cầ  được chấp  hậ .  

 Theo xác mi h Cô   a  Phườ   5, q ậ  11 đã xác đị h ô   Lìu A S biệt 

tích từ  ăm 1976     Tòa á  Că  cứ v o điểm d Khoả  1 Điề  71, Khoả  1 Điề  

68  ộ l ật dâ  sự  ăm 2015 để xác đị h ngày 02/01/1982 l       chết của ô   

Lìu A S. 

[4] Về lệ phí: Bà Lì  Phổ K phải chị  lệ phí     cầ  chấm dứt việc   ôi 

con nuôi là 300.000 đồ   (ba trăm   hì  đồ  ). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Că  cứ v o Khoả  4 Điề  27; Điểm a Khoả  2 Điề  35, Điề  361, Điề  371, 

372 của  ộ l ật Tố tụ   dâ  sự  ăm 2015; 

Că  cứ v o Khoả  1 Điề  68 , điểm d Khoả  1 Điề  71 của   ộ l ật dâ  sự 

 ăm 2015; 

Că  cứ v o   hị q  ết số 326/2016/U TVQH14      30 thá   12  ăm 

2016 của Ủ  ba  thườ   vụ Q ốc hội q   đị h về á  phí, lệ phí Tòa á ;    

1. Chấp  hậ      cầ  của bà Lì  Phổ K. 
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T     bố ông Lìu A S, si h  ăm : 1954, địa chỉ  ơi cư trú c ối cù  : XX 

đườ   Lạc Lo   Q â , Phườ   5, Q ậ  11, Th  h phố Hồ Chí  i h l  đã chết 

từ      02/01/1982. 

Bà Lì  Phổ K được q  ề  li   hệ chí h q  ề  địa phươ   để l m thủ tục 

khai tử cho ô   Lìu A S. 

Khi q  ết đị h     có hiệ  lực pháp l ật thì các q a  hệ về hô   hâ ,  ia 

đì h v  các q a  hệ khác về  hâ  thâ  của ô   Lìu A S được  iải q  ết  hư đối 

với một   ười đã chết. 

Q a  hệ về t i sả  của ô   Lìu A S được  iải q  ết  hư đối với   ười đã 

chết, t i sả  th ộc q  ề  sở hữ  của ô   S được  iải q  ết theo q   đị h của 

pháp l ật về thừa kế. 

2. Bà Lì  Phổ K được mi    iảm tiề  lệ phí Việc dâ  sự do l    ười cao 

t ổi theo q   đị h của Pháp l ật. 

  3. Bà Lì  Phổ K có q  ề  khá   cáo tro   thời hạ  10      kể từ      

 hậ  được q  ết đị h hoặc kể từ      Q  ết đị h được thô   báo,  i m  ết. 

Việ  kiểm sát cù   cấp có q  ề  khá     hi tro   thời hạ  10     , Việ  kiểm 

sát cấp tr   trực tiếp có q  ề  khá     hị tro   thời hạ  15     , kể từ      

Tòa á  ra q  ết đị h. 

 

Nơi nhận:  

- VKS   Q ậ  11; 

- Chi cục THA  S Q ậ  11; 

- Các đươ   sự; 

      - Lư .  

 

THẨM PHÁN  

 

 

  N uy n M  Duyên 
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